
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô đất SB 10 Khu chức năng đô thị Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG QUANG KHẢI

0109397850

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

4. Phá dỡ 4311

5. Chuẩn bị mặt bằng
( Không bao gồm: Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tư trong 
ngành nghề này)

4312

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

10. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG 
QUANG KHẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANG KHAI PRODUCTION AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất giày, dép 1520

22. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

23. Xuất bản phần mềm 5820

24. In ấn 1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Sao chép bản ghi các loại 1820

27. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Bốc xếp hàng hóa 5224

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. 

4649

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

39. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ VINH  

Thôn Hoàng Mẫu, Xã 
Yên Lương, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

1.200.000.000 40,000 040184000517

2TRẦN 
NGỌC 
TUYÊN

CH 18, tầng 25, tòa 
HH3.1 CNĐT Đại 
Mỗ,  Phường Đại Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.800.000.000 60,000 036087002008

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036087002008
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH 18, tầng 25, tòa HH3.1 CNĐT Đại Mỗ,  Phường 
Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CH 18, tầng 25, tòa HH3.1 CNĐT Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC TUYÊN Nam

26/07/1987 Kinh Việt Nam

18/12/2018 Cục cảnh sát QLHC về TTXH      

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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